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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ Y TẾ 

 

Số:             /QĐ-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
 

Đồng Nai, ngày       tháng      năm 2025 

 

                       

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh  

và phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn đối với  

Phòng khám chuyên khoa Phụ sản BS CK1 Trương Công Chuyên 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI  

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 04/2025/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ Quyết định số 400/QĐ-SYT ngày 16 tháng 7 năm 2025 của Giám đốc 

Sở Y tế về việc kiện toàn Đoàn thẩm định cấp mới, cấp lại, điều chỉnh giấy phép 

hoạt động khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ Biên bản thẩm định cấp Giấy phép hoạt động đối với Phòng khám 

chuyên khoa Phụ sản BS CK1 Trương Công Chuyên ngày 29/7/2025 của Đoàn 

thẩm định cấp mới, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 

thuộc thẩm quyền của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai và hồ sơ khắc phục của cơ sở; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Y tế. 

  QUYẾT ĐỊNH:   

Điều 1. Cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với Phòng khám 

chuyên khoa Phụ sản BS CK1 Trương Công Chuyên (Địa chỉ: Số 991, KP7, 

phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai), có hình thức tổ chức là: Phòng khám chuyên 

khoa. 

Điều 2. Phòng khám chuyên khoa Phụ sản BS CK1 Trương Công Chuyên 

được thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Phụ sản và 31 kỹ thuật chuyên môn theo quy định của Bộ Y tế tại Thông tư 

số 23/2024/TT-BYT (danh mục kèm theo). 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. 

Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Nghiệp vụ và cơ sở 

có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.  

 Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Cục QLKCB - BYT (báo cáo); 

- BGĐ Sở Y tế; 

- UBND phường Long Bình; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu VT, NV. 
(Tuấn Anh 23/9/2025) 

 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 
Đỗ Thị Nguyên 
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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ Y TẾ 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
 

 

DANH MỤC KỸ THUẬT CHUYÊN MÔN 

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN  

BS CK1 TRƯƠNG CÔNG CHUYÊN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-SYT ngày     /      /2025 của Giám đốc Sở Y 

tế về việc cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và phê duyệt phạm vi hoạt 

động chuyên môn đối với Phòng khám chuyên khoa Phụ sản BS CK1 Trương Công 

Chuyên). 

 

STT 

Mã kỹ thuật 

TT 

23/2024/TT-

BYT 

Tên chương TT 

23/2024/TT-BYT 
DANH MỤC KỸ THUẬT 

1  13.23 13. PHỤ SẢN 
Theo dõi nhịp tim thai và cơn co tử 

cung bằng monitor sản khoa 

2  13.41 13. PHỤ SẢN Khám thai 

3  13.164 13. PHỤ SẢN Khám nam khoa 

4  13.165 13. PHỤ SẢN Khám phụ khoa 

5  13.167 13. PHỤ SẢN Làm thuốc âm đạo 

6  13.194 13. PHỤ SẢN Ép tim ngoài lồng ngực 

7  13.196 13. PHỤ SẢN Khám sơ sinh 

8  13.197 13. PHỤ SẢN Chăm sóc rốn sơ sinh 

9  13.198 13. PHỤ SẢN Tắm sơ sinh 

10  13.226 13. PHỤ SẢN 
Cấy - tháo thuốc tránh thai (loại 

một nang) 

11  13.228 13. PHỤ SẢN Đặt và tháo dụng cụ tử cung 

12  BS_13.242 13. PHỤ SẢN Theo dõi tim thai 

13  BS_13.248 13. PHỤ SẢN Cấy - tháo thuốc tránh thai 

14  18.18 18. ĐIỆN QUANG Siêu âm tử cung phần phụ 

15  18.20 18. ĐIỆN QUANG 
Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước 

ối) 

16  18.25 18. ĐIỆN QUANG Siêu âm doppler tử cung phần phụ 

17  18.26 18. ĐIỆN QUANG 
Siêu âm doppler thai nhi (thai, nhau 

thai, dây rốn, động mạch tử cung) 

18  18.28 18. ĐIỆN QUANG Siêu âm 3D/4D thai nhi 

19  18.30 18. ĐIỆN QUANG 
Siêu âm tử cung buồng trứng qua 

đường bụng 

20  18.31 18. ĐIỆN QUANG 
Siêu âm tử cung buồng trứng qua 

đường âm đạo 

21  18.32 18. ĐIỆN QUANG 
Siêu âm doppler tử cung, buồng 

trứng qua đường bụng 

22  18.33 18. ĐIỆN QUANG 
Siêu âm doppler tử cung, buồng 

trứng qua đường âm đạo 

23  18.34 18. ĐIỆN QUANG Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu 
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24  18.35 18. ĐIỆN QUANG Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa 

25  18.36 18. ĐIỆN QUANG Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối 

26  18.37 18. ĐIỆN QUANG 
Siêu âm doppler động mạch tử 

cung 

27  18.38 18. ĐIỆN QUANG 
Siêu âm doppler thai nhi 3 tháng 

đầu 

28  18.39 18. ĐIỆN QUANG 
Siêu âm doppler thai nhi 3 tháng 

giữa 

29  18.40 18. ĐIỆN QUANG 
Siêu âm doppler thai nhi 3 tháng 

cuối 

30  18.41 18. ĐIỆN QUANG Siêu âm 3D/4D thai nhi 

31  18.42 18. ĐIỆN QUANG Siêu âm tầm soát dị tật thai nhi 

 


		2025-09-23T16:47:48+0700
	Tạ Văn Biết


		2025-09-23T22:11:38+0700


		2025-09-24T07:46:52+0700


		2025-09-24T07:46:52+0700


		2025-09-24T07:46:52+0700


		2025-09-24T07:46:52+0700




